EN TU DONG 4V400

@XCPC’ e

Model:4\/410-15

0.15-0.8MPa

Ordering Code | M& dat hang

av 4 10 — 15 O] Ac2ov — [
Specification code Series Code Coil and Places Port Size Port connectionand  standard voltage Wiring forrm
(M@ thong s6 ky thuat)  (Dong sén phdm) — 10: Single-head  (Céng két néi) initial state (Bién dp tiéu chudn)  (Hinh thic ddu day)
4V: Two (Three)-position 400 Series Double-position 15: G1/2" (Két noi céng va DC24V Blank: Standard
Five - way Solenoid valve 20: Double-head trang thdi ban dau) AC220V connector
4V: Van dién tir'5 clra, Double-position NC: Two-position Three-way (D€ tréng: ddu néi
2 (hodc 3) vj tri 30C: Double-head Normal close type tiéu chuén )
Three-position Close type (Van 2 vj tri, 3 cura,
Cuén coil va Kiéu bé tri logi thudng dong)

10: 1 déu coil, 2 vi tri
20:2 ddu coil, 2 vi tri
30C: 2 dau coil, 3 vj tri =
Thudng déng

Specification | Théng sé ky thudt

Model

(Mé hang) 4V410-15

Two-position Five-way
(2 vi tri, 5 ctra)

Position and way NO.
(S6 vi tri va ctra)

4V420-15

NO: Two-position Three-way
Normal open type
(Van 2 vi tri, 3 ctra,
logi thuong md)

4V430C-15

Three-position Five-way
(3 vi tri, 5 cira)

Effective sectional area

(Dién tich tiét dién hiéu dung) S0MMICAS2-79)

30mm?2 (CV=1.68)

Overall Dimensions | Kich thudc téng thé
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	4V400 SERIES SOLENOID VALVE | VAN ĐIỆN TỪ DÒNG 4V400
	4V410-15
	4V420-15
	4V430-15
	Ordering Code | Mã đặt hàng
	4V
	AC220V

	Specification | Thông số kỹ thuật
	Model (Mã hàng)
	4V410-15
	4V420-15
	4V430C-15
	Position and way NO. (Số vị trí và cửa)
	Two-position Five-way (2 vị trí, 5 cửa)
	Three-position Five-way (3 vị trí, 5 cửa)
	Effective sectional area (Diện tích tiết diện hiệu dụng)
	50mm2 (CV=2.79)
	30mm2 (CV=1.68)


	Overall Dimensions | Kích thước tổng thể


